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(54) HỢP CHẤT PHOSPHORAMIDAT CỦA TROXACITABIN, CÁC CHẤT TƯƠNG 
TỰ NÓ VÀ DƯỢC PHẨM CHỨA NÓ ĐỂ ĐIỀU TRỊ BỆNH UNG THƯ

(57)  Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức:

R1 là OR11, hoặc NR5R5';
R2 là H hoặc F;
R5 là H, C1-C6alkyl, OH, C(=O)R6, O(C=O)R6 hoặc O(C=O)OR6;
R5' là H hoặc C1-C6alkyl;
R6 là C1-C6alkyl hoặc C3-C7xycloalkyl;
R13 là H, phenyl, pyridyl, benzyl, indolyl hoặc naphtyl trong đó phenyl, pyridyl, benzyl, 
indolyl và naphtyl này tùy ý được thế bằng 1, 2 hoặc 3 R22;
và các biến số khác là như được xác định trong các điểm yêu cầu bảo hộ,
mà hữu ích để điều trị bệnh ung thư, và các khía cạnh liên quan.
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